
DANH SÁCH
CÁC TỔ CHỨC LÀ ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU

KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ ĐIỀU TRA TIỀM LỰC 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số       /SKHCN-TTƯD&TT ngày      tháng 7 năm 2024 
của Sở Khoa học và Công nghệ)

STT TÊN TỔ CHỨC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI, 
FAX, EMAIL

GHI 
CHÚ

I Tổ chức nghiên cứu và phát triển (12)

1
Viện Khoa học kỹ thuật 
Nông lâm nghiệp miền 
núi phía Bắc 

Xã Phú hộ - Thị xã Phú 
Thọ - Tỉnh Phú Thọ

Tel: 02103 865 073
Fax: 02103 865 
931

2 Trung tâm Phát triển 
công nghệ Tây Bắc 

Tổ 15, Khu 2, P.Vân Phú, 
TP.Việt Trì, Phú Thọ Tel: 0210 3868 558

3 Trung tâm phát triển công 
nghệ cao

Tổ 15, Khu 2, P.Vân Phú, 
TP.Việt Trì, Phú Thọ Tel: 0210 3868 558

4
Trung tâm khoa học Lâm 
nghiệp vùng trung tâm 
Bắc bộ

Xã Chân Mộng, huyện 
Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ Tel: 0210 3835 031

5 Viện nghiên cứu cây 
nguyên liệu giấy

Khu 8, Xã Phù Ninh, huyện 
Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Tel: 0210 3829 241

6

Trung tâm nghiên cứu và 
phát triển rau hoa quả - 
Viện KHKT NLN miền 
núi phía Bắc

Xã Phú hộ - Thị xã Phú 
Thọ - Tỉnh Phú Thọ

Tel: 02103 865962
Fax: 02103 865 
931

7 Trung tâm Ứng dụng và 
Thông tin KHCN

Khu 8 – Xã Phượng Lâu – 
Việt Trì – Phú Thọ

Tel: 02103 686279

8 Trung tâm Nghiên cứu và 
phát triển chè

Xã Phú Hộ- Thị xã Phú 
Thọ - tỉnh Phú Thọ

9

Viện nghiên cứu Ứng 
dụng và Phát triển – 
Trường Đại học Hùng 
Vương

Đường Nguyễn Tất Thành, 
Phường Nông Trang, 
Thành phố Việt Trì, Phú 
Thọ

10 Trung tâm Kiểm nghiệm 
Phú Thọ

Trần Phú, Ph.Gia Cẩm, 
Thành phố Việt Trì, Phú 
Thọ

11
Viện Nghiên cứu tâm lý 
giáo dục đặc biệt  - Chi 
nhánh Ánh Dương

Tổ 4 khu Việt Hưng, 
phường Bến Gót, thành phố 
Việt trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 
0358943405



12
Trung tâm Nghiên cứu 
chuyển giao công nghệ 
dược

Đường Hùng Vương – Việt 
Trì – Phú Thọ

Điện thoại: Mobile: 
0948176169; 
0962381283

II Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng (11)

1 Đại học Hùng Vương 
Phường Nông Trang, 
Thành phố Việt Trì, Phú 
Thọ

Tel: 02103 993 369

2 Đại học Công nghiệp 
Việt Trì

Đường Tiên Sơn, phường 
Tiên Cát, Việt trì, Phú Thọ Tel: 02103 829 247

3 Cao đẳng Y tế Phú Thọ Phường Trường Thịnh, Thị 
xã Phú Thọ, Phú Thọ

Tel: 02103 820 037
Fax: 02103 820 
037

4 Cao đẳng Dược Phú Thọ Số 2201, Đường Hùng 
Vương, Việt Trì, Phú Thọ Tel: 02103 846 440

5 Cao đẳng Nghề Phú Thọ Khu I, Vân Phú, Việt Trì, 
Phú Thọ

Tel: 02103 952 797
Fax: 02103 952 
797

6 Cao đẳng Công nghiệp 
thực phẩm 

Đường Nguyễn Tất Thành, 
P.Tân Dân, Việt Trì, Phú 
Thọ

Tel: 02103 849 674
Fax: 02103 846 
331

7 Cao đẳng cơ điện Phú 
Thọ

Khu 5, thị trấn Thanh Ba, 
Phú Thọ Tel: 02103 885 313

8 Cao đẳng nghề công nghệ 
giấy và cơ điện

Thị trấn Phong Châu, Phù 
Ninh, Phú Thọ

Tel: 02103 829 534
Fax: 02103 829 
980

9 Cao đẳng Công thương 
Phú Thọ

Khu Mã Thượng, Thị trấn 
Phong Châu, Huyện Phù 
Ninh, Phú Thọ

Tel: 02103 762 659

10 Cao đẳng nghề công nghệ 
và nông lâm

Xã Hà Lộc, Thị xã Phú 
Thọ, Phú Thọ

Tel: 02103 760 229
Fax: 02103 760 
200

11 Cao đẳng công nghiệp 
hóa chất Lâm thao

Khu 4. thị trấn Hùng Sơn, 
Lâm Thao, Phú Thọ Tel: 02103 786 168

III Tổ chức dịch vụ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ (16)

1 Trung tâm Kỹ thuật đo 
lường thử nghiệm

Đường Kim Đồng, P. Gia 
Cẩm, Việt trì, Phú Thọ



2 Trung tâm chuyển đổi số 
kim nam Phú Thọ

Số 281, đường Tiên Dung, 
Phường Tiên Cát, Thành 
phố Việt Trì, Phú Thọ.

Điện thoại: 
0986415365

3 Trung tâm quan trắc và 
bảo vệ môi trường

Gia Cẩm, Việt Trì, Phú 
Thọ

4 Chi cục trồng trọt và bảo 
vệ thực vật

Số 215- Đường Minh Lang 
- phường Tiên Cát – 
TP.Việt Trì – tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 
0210 3845894

5 Trung tâm thủy lợi miền 
núi phía Bắc

Số 1512, đại lộ Hùng 
Vương, Gia Cẩm, Việt Trì, 
Phú Thọ

6 Trung tâm kiểm nghiệm 
Phú Thọ

Đường Trần Phú, Phường 
Gia Cẩm, Việt Trì, Phú 
Thọ

7 Trung tâm Quy hoạch
Đường Nguyễn Tất Thành, 
P.Tân Dân, Việt Trì, Phú 
Thọ

8 Trung tâm kiểm định chất 
lượng công trình

Đường Nguyễn Tất Thành, 
P.Tân Dân, Việt Trì, Phú 
Thọ

9
Trung tâm tư vấn khoa 
học và công nghệ xây 
dựng - Hội Khoa học kỹ 
thuật xây dựng

Đường Nguyễn Tất Thành, 
P.Tân Dân, Việt Trì, Phú 
Thọ

10 Trung tâm Công nghệ 
thông tin và Truyền thông

Đường Nguyễn Tất Thành, 
P.Tân Dân, Việt Trì, Phú 
Thọ

11
Trung tâm sản xuất phân 
bón hữu cơ, cung ứng vật 
tư và dịch vụ nông nghiệp 
Vitad-Agri Phú Thọ

Khu 4, Xã Lương Lỗ, 
Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

12
Công ty cổ phần giống 
vật tư nông nghiệp công 
nghệ cao Việt Nam

Xã Vân Phú, Việt trì, Phú 
Thọ

13 Công ty cổ phần Thương 
mại Thảo Nguyên

Tổ 33, khu 7, phố Thanh 
Bình, phường Thanh Miếu, 
Việt Trì, Phú Thọ

14 Công ty Cổ phần Kim 
Quy

Khu Liên Phương, phường 
Minh Phương, Việt Trì, 
Phú Thọ



15 Công ty TNHH SAM – A 
Vina 

Lô B6, Khu công nghiệp 
Thụy Vân, Việt Trì, Phú 
Thọ

16 Công ty Cổ phần giống 
cây trồng Phong Châu

Khu 10, xã Phù Ninh, 
huyện Phù Ninh, tỉnh Phú 
Thọ

IV Cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp khác có hoạt động NC&PT trực thuộc 
quản lý của UBND tỉnh (có thực hiện ĐT/DA KHCN trong năm 2023)  (15)

1 Trường chính trị tỉnh Phú 
Thọ

Phường Tiên Cát, Việt Trì, 
Phú Thọ

Điện thoại: 0210 
3846823

2 Ủy ban nhân dân huyện 
Yên Lập

Thị trấn Yên Lập, huyện 
Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại:  
02103870134

3 Bảo tàng Hùng Vương Đường Trần Phú, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 
0902.228.599.

4
Bệnh viện Y dược cổ 
truyền và Phục hồi chức 
năng tỉnh Phú Thọ

Đường Trần Phú, phường 
Gia Cẩm, TP việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ.

Điện thoại: 
02103.845.180 ; 
Mobile:  
0912403744

5 Trường THPT Chuyên 
Hùng Vương

Xã Trưng Vương, Việt Trì, 
Phú Thọ

6 Trường THPT Công 
nghiệp Việt Trì

Phường Thanh Miếu, 
Thành phố Việt Trì, Tỉnh 
Phú Thọ

Điện thoại: 0210 
3863502.

7 Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Phú Thọ

Đường Nguyễn Tất Thành, 
Phường Tân Dân , Việt Trì, 
Phú Thọ

8 Trung tâm Thông tin Xúc 
tiến Du lịch

Xã Hy Cương, thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 
0210.3856668

9 UBND huyện Đoan Hùng Thị trấn Đoan Hùng, huyện 
Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

10 Trạm Khuyến nông 
huyện Tam Nông

Thị trấn Hưng Hóa, huyện 
Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

11 UBND huyện Cẩm Khê Thị trấn Cẩm Khê, huyện 
Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

12 Trạm Khuyến nông 
huyện Thanh Ba

Thị trấn Thanh Ba, huyện 
Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

13 UBND huyện Lâm Thao Thị trấn Lâm Thao, huyện 
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

14 Hợp tác xã Thực phẩm 
xanh

Huyện Lâm Thao, tỉnh Phú 
Thọ



15 HTX cây ăn quả dược 
liệu Mường Kịt

Khu Đồng Than, Xã Kiệt 
Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh 
Phú Thọ

IV Các Hội có hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (có thực hiện 
ĐT/DA KHCN trong năm 2023) (2)

1 Hội Nông dân tỉnh Phú 
Thọ

Phường Tân Dân, Việt Trì, 
Phú Thọ

2
Hội Bảo vệ Thiên nhiên 
và Môi trường tỉnh Phú 
Thọ.

Lô A1, khu đô thị Minh 
Phương, TP. Việt Trì , T. 
Phú Thọ

Mobile: 
0913.282.303                        
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